
                 BG số:02

STT CÔNG DỤNG
QUY 

CÁCH

ĐƠN 

GIÁ  

(đ/bao)

 ĐỊNH MỨC 
 MẬT ĐỘ 

PHỦ 

1

Vữa tô chống thấm tường cao cấp dùng cho tường nội 

thất, ngoại thất, chống rạn nứt tường hiệu quả, chống 

thấm dài hạn, không rêu mốc cho hơi nước thoát qua, 

trong điều kiện ẩm vẫn luôn khô ráo.

25 

kg/bao
245,000

 12.5-25 

kg/m2,

độ dày 1-2 cm 

1-2 m2

2

Vữa tô chống thấm sàn cao cấp sử dụng cho sàn wc, mái, 

ban công, hồ bơi, bồn hoa, chống rêu mốc, chống thấm 

toàn khối dài hạn, cho hơi nước thoát qua, trong điều 

kiện ẩm vẫn luôn khô ráo.

25 

kg/bao
494,000

 7.1-10 kg/m2,

độ dày 0.5-0.7 

cm 

2.5-3.5 m2

3
Xi măng chống thấm đặt biệt dùng tô tường, chống thấm 

sàn, keo dán gạch, trám vá sàn tường, …

40 

kg/bao
655,000 độ dày 1-2 cm

Tùy nhu 

cầu sử 

dụng

4

Vữa tô chống thấm chuyên dụng cho tường gạch block sử 

dụng cho tường nội, ngoại thất chống rạn nứt tường hiệu 

quả, chống thấm dài hạn, không rêu mốc cho hơi nước 

thoát qua, trong điều kiện ẩm vẫn luôn khô ráo.

25 

kg/bao
299,000

 12.5-25 

kg/m2,

độ dày 1-2 cm 

1-2 m2

5

Bột matic chống thấm cao cấp sử dụng cho tường nội, 

ngoại thất, chống nứt chống rêu mốc, không bong tách 

lớp, không cần sơn kiềm.  

20 

kg/bao
431,000

 1-2 

kg/m2/lớp,

độ dày 0.1-0.2 

cm 

10-20 m2

6
Phụ gia chống thấm đa dụng: Dùng để phối trộn chống 

thấm tường, sàn, WC, bể bơi, hồ cá, chậu cảnh, …

2 

kg/bao
225,000

Tùy nhu cầu 

sử dụng

Tùy nhu 

cầu sử 

dụng

Ghi chú: 

Kính chúc Quý Khách hàng kinh doanh thắng lợi !

VICTORY ACC 

(VTR4): Vữa tô 

chống thấm cao cấp 

gạch block

VICTORY SUPER 

(VTR2): Vữa tô 

chống thấm sàn cao 

cấp

VICTORY G20 

(VTR3): Xi măng 

chống thấm đặt biệt

VICTORY NEW 

(VTR1): Vữa tô 

chống thấm tường 

cao cấp

VICTORY G7 

(VTR6): Phụ gia 

chống thấm đa dụng

- Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp các dòng sơn chống thấm, chóng nóng, chống rỉ, sơn sân thể thao, sơn tĩnh 

điện, …

VICTORY SKIM 

COAT (VTR5): 

Bột matic chống 

thấm cao cấp

- Thanh toán ngay khi đặt hàng

- Giá trên là giá tại Kho nhà máy KCN huyện Thăng Bình-tỉnh Quảng Nam

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2023

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM VỮA TÔ CHỐNG THẤM VICTORY

Kính gửi: Quý khách hàng

         Lời đầu tiên, Công ty TNHH Kim Toàn Phát xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng tới Quý Khách hàng. Nay, 

Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá sản phẩm Vữa tô chống thấm VICTORY, cụ thể như sau:

- Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày 22/02/2023 đến khi có thông báo mới

CHỦNG LOẠI 

SẢN PHẨM

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT


